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Abstract
It is essential to build a system of Smart schools in a Smart city. How is about a "Smart class"? This article makes mention of a fact that Smart education model is arranged in a teaching period. Suitable facility should be good in preparation for this model. Both teachers and students should be willing to participate in this new study model with good knowledge, skills and psychology.
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1
Tóm tắt
Xây dựng một thành phố thông minh với một hệ thống các trường học thông minh là điều tất yếu cần thực hiện. Nhưng một lớp học “thông minh” phải ra sao? Bài viết này đề cập đến cách tổ chức dạy và học tại một lớp học trong một giờ học lý thuyết của học sinh theo mô hình giáo dục thông minh. Nhà trường cần chuẩn bị cơ sở vật chất về phòng học thông minh để đáp ứng theo mô hình đó. Giáo viên và học sinh cần chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng và đặc biệt về tâm lý cho hình thức học tập mới.
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Phần mở đầu
Cả nước đang kế hoạch chuyển dần các đô thị thành đô thị thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 bằng cách ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra trên thế giới vào tất cả các hoạt động của thành phố nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy năng suất lao động của từng cá nhân trong thành phố. Đề án được kỳ vọng khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay; giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững và cung cấp nhiều dịch vụ cho đời sống xã hội, người dân.
Hệ thống trường học thông minh sẽ được triển khai đồng bộ, lựa chọn công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp, cập nhật thường xuyên. Các công nghệ áp dụng được dựa trên nhu cầu đổi mới phương pháp, nội dung và chất lượng giáo dục, không đầu tư dàn trải, lãng phí.
Tại các trường học này, phương pháp dạy học, thi cử, đánh giá được đổi mới, phân hóa theo năng lực nhận thức của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức. Trường học sẽ trở thành môi trường học trực tuyến "mọi lúc - mọi nơi". Có thể xem như việc thay thế điện thoại chỉ mang một chức năng gọi nghe cơ bản thành một điện thoại thông minh đời mới với rất nhiều chức năng mới được bổ sung.
Quy mô đầu tư hệ thống trường học thông minh gồm: hệ thống công nghệ thông tin; phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm; thiết bị thực hành thí nghiệm; thư viện thông minh; các phòng học theo phương pháp STEM, đào tạo trực tuyến...
Ngoài ra, trường sẽ có các hệ thống camera giám sát, thông tin giáo dục, thông tin quản lý, điểm danh thông minh, phần mềm phục vụ dạy và học.
Hoạt động chính của một trường học đó là hoạt động dạy và học. Bài viết này tập trung vào một số điều chỉnh trong hoạt động dạy và học trong trường cần thay đổi như thế nào, cần gì để thực hiện được như vậy. Và chỉ giới hạn trong một bài lý thuyết của học sinh tại lớp.

Nội dung chính
2.1 Mô hình dạy – học một tiết học lý thuyết tại trường thông minh 
Hãy tưởng tượng là một học sinh đến trường học tập như thế nào: 
Học sinh đọc trước một số tài liệu được giáo viên giao trước tại nhà, trả lời trắc nghiệm một số câu hỏi đơn giản về nội dung đó tại trang cá nhân. Hệ thống máy tính sẽ xác nhận việc làm này và gửi đánh giá đến giáo viên.
Khi đến trường, học sinh được điểm danh bằng hệ thống camera nhận diện khuôn mặt. Nếu hệ thống máy tính không nhận diện được sẽ yêu cầu học sinh xác nhận lại bằng vân tay. Nếu không có mặt thì hệ thống tự động gửi tin nhắn đến cha mẹ học sinh bằng tin nhắn SMS hay mạng xã hội.
 	Giáo viên sẽ đưa ra mục tiêu bài tiết học hôm đó và cho chiếu một đoạn phim hay một số trang trình chiếu khởi đầu bài hoặc sơ lược bài trong khoảng 10 phút, có thể thực hiện một thí nghiệm thực hoặc ảo. Hoặc sẽ có một nhóm hoc sinh thực hiện việc này bằng một bài thuyết trình ngắn. Sau đó học sinh sẽ tự nêu một số thắc mắc và các em tự giải đáp. Nếu việc giải đáp sai thì giáo viên sẽ giúp đỡ. Để cho học sinh tự tìm hiểu bằng cách vào internet trước sẽ tốt hơn. Cuộc thảo luận này cố gắng giới hạn trong 20 phút. Các học sinh đặt câu hỏi và tham gia trả lời đều được giáo viên ghi chú đánh giá trực tiếp vào hệ thống quản lý trường.
Sau khi đã làm sáng tỏ các kiến thức cần có thì học sinh sẽ thực hiện một bài kiểm tra kiến thức của bài cũ và cả bài mới vừa được học. Việc kiểm tra này có thể được thực hiện trực tiếp trên máy tính bảng có kết nối với hệ thống mạng của trường hoặc làm trên giấy và chụp ảnh gửi vào hệ thống để kết quả được thể hiện nhanh trên toàn hệ thống, cha mẹ học sinh có thể nhận được kết quả học tập hàng ngày của con.
Khi về đến nhà, học sinh cũng có những buổi học trực tuyến không đến lớp. Tham gia các thí nghiệm ảo, cùng tìm kiếm tài liệu trên internet với nhóm để thực hiện bài thuyết trình… Tất cả các hoạt động này sẽ được giáo viên tiếp nhận và đánh giá do máy tính không kiểm soát được chất lượng kết quả học sinh thực hiện.
Về phần công việc của giáo viên. Đó là người xác định mục tiêu, kế hoạch cho từng chương, từng bài. Giáo viên tìm kiếm cách diễn đạt tốt nhất để tạo niềm yêu thích học tập kiến thức từ học sinh. Phải chọn lựa các phim chiếu, phần hướng dẫn sơ lược, những câu hỏi gợi mở, những câu kiểm tra đánh giá phù hợp, quan sát và đánh giá thường xuyên các hoạt động của học sinh để cả học sinh và cha mẹ học sinh có thể kiểm soát được. Việc điều hành giữ trật tự, nề nếp trong lớp vẫn do giáo viên trực tiếp đứng lớp chịu trách nhiệm.
Như vậy hoạt động dạy và học có vẻ không thay đổi gì nhiều so với hiện nay? Nói chính xác thì ta chỉ thay đổi những phương tiện dạy học, dẫn đến phương pháp chỉ có vài điều chỉnh.
Nếu như trước đây, việc điểm danh sử dụng giấy bút, thì nay có thể dùng vân tay, bộ điều khiển từ xa cá nhân hay dùng thẻ có gắn chíp nhận dạng phát tín hiệu chủ động. Để tránh học sinh trốn sau điểm danh hoặc đưa thẻ bạn đểm danh thay thì có thể dùng camera nhận diện khuôn mặt. Thay cho bài kiểm tra miệng đầu giờ và kiểm tra tổng kết cuối giờ bằng các máy tính bảng. Các bài giảng được giáo viên đưa có tính tương tác nhiều hơn. Ví dụ mỗi học sinh có thể thực hiện các bài thí nghiệm mô phỏng trên máy tính cá nhân. Các máy tính đều được nối kết để giáo viên có thể quan sát các học sinh thực hiện nghiêm túc. 
Điều quan tâm nhất của chúng ta là hiệu quả. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc thay đổi thành một trường học thông minh đó chính là nâng cao hiệu quả làm việc.
Theo nghiên cứu tác động việc sử dụng ICT cho các lớp học tại Morocco [1] , Iran [2] đạt được kết quả rất khả quan. Ở Việt Nam tuy chưa nhận được các kết quả đánh giá thống kê nhưng khi xem các tiết giảng của các giáo viên của các trường tại Đồng Nai, Vũng Tàu từ thì có thể thấy giáo viên xem việc sử dụng bảng thông minh như một tấm bảng bình thường thì thật sự đó là điều lãng phí thật sự, không thể hiện được tính chất “thông minh” của một phòng học thông minh hiện đại. Chính vì vậy, rất nhiều giáo viên sẽ ngộ nhận và thấy rằng vẫn dạy như cũ thì tốt hơn.
Trong khi đó, tại một lớp học giáo viên được đào tạo sử dụng các phần mềm hỗ trợ tốt tại một lớp học tại trường tiểu học Archimedes theo mô hình Smart Education của Nhật Bản thì có thể thấy được tính tích cực của phần mềm cho giáo viên kiểm soát được việc tiếp thu, làm bài tập của từng học sinh. Cho thấy phương pháp giảng dạy của giáo viên phải phù hợp với trang thiết bị thông minh được cung cấp chứ không thể dùng như kiểu cũ.
	Các thẻ học đường SSC chỉ thích hợp với các trường điểm danh một lần vào đầu buổi học, không thể thường xuyên kiểm soát sau đó có vào lớp hay không và gần như thẻ chỉ phát huy tích cực những lúc cần thanh toán tiền. Dần dần các thẻ này đang bị chính cha mẹ học sinh trả lại do tiện ích thấp mà chi phí cao.
	Vậy thì như thế nào thì mới được xem là đã ứng dụng công nghệ làm hiệu quả cao hơn? Đó là cần khai thác tính “thông minh” của công nghệ mới. Vì chỉ dùng bảng thông minh như một tấm bảng bình thường thì nó còn kém xa với hệ thống nhiều bảng kéo bằng ròng rọc ở các trường học 100 năm trước.
	Tính “thông minh” này phải được thể hiện ở những mục sau: 1. Hệ thống tự điểm danh và báo lại cho giáo viên, quản lý học sinh và phụ huynh, giảm được thời gian thực hiện việc này; 2. Các bài thí nghiệm mô phỏng đưa kết quả gần sát với thực nghiệm, giảm chi phí thực hiện; 3. Tăng cường khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài lớp học vào giữa giờ học; 4.Đánh giá được nhanh, chính xác đến từng học sinh về kết quả đạt được các mục tiêu toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ (Việc này rất khó thực hiện nếu giáo viên thực hiện không sử dụng các bài kiểm tra từng cá nhân nhanh trên máy tính); 5. Tạo sự công bằng hơn giữa các lớp khi vai trò giáo viên giảm hẵn, không còn phụ thuộc nhiều về kinh nghiệm, trình độ giảng dạy của các giáo viên khác nhau vì lúc này vai trò giáo viên chủ yếu là tổ chức học tập; 6. Giáo viên đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên quản lý học sinh, phòng đào tạo, ban giám hiệu, cha mẹ học sinh đều có thể quan sát sự phát triển của học sinh nhanh chóng hàng giờ về mọi mặt, không phải đợi đến báo cáo cuối kỳ, từ đó mà có sự điều chỉnh nhanh kịp thời nhanh chóng. 
	Để đạt được hiệu quả trên, không làm phí phạm chi phí lớn đã đầu tư thì mỗi cá nhân trong trường củng phải thay đổi đồng bộ. Sau đây là những việc cần phải thực hiện trong thời gian tới.	
2.2 Những việc cần thực hiện
2.2.1 Cơ sở vật chất của trường
- Phải có các phòng học với hệ thống máy tính cho giáo viên và tất cả học sinh bảo đảm kết nối mạng tốc độ nhanh nếu cần trò chuyện trực tuyến với bên ngoài.
- Các phần mềm nhận diện điểm danh chính xác. Có phương án dự phòng trường hợp không nhận diện được.
- Phần mềm kiểm soát được từng máy tính học sinh tự động tránh các em chơi game hay vào trang web không thích hợp.
- Phần mềm hỗ trợ tốt cho việc chấm điểm của giáo viên, phải dễ dàng sử dụng cho cả học sinh và giáo viên.
- Phần mềm đánh giá được mức độ phát triển của học sinh về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Phần mềm có khả năng báo kết quả đến cho cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, quản lý học sinh, ban giám hiệu về những đánh giá trên liên tục, thường xuyên.
- Phần mềm kết nối hệ thống bài giảng của bộ môn.
- Một bức tường lửa tốt để tránh bị hack.
- Phương án dự phòng trong các trường hợp máy tính không hoạt động vì nhiều lí do.
- Hỗ trợ tốt nhắc nhở học sinh về các hoạt động học tập, sinh hoạt ngoại khóa, thi cữ bằng mạng xã hội (zalo, viber, facebook...)
- Sơ lược chi phí phần cứng cần trang bị cho một phòng học: 50 máy tính bảng (50 x 1,5 triệu đồng/cái =  75 triệu đồng) + 1 máy tính cho giáo viên (10 triệu đồng) + 1 smart tivi 65 inch (20 triệu đồng) + 2 camera IP wifi (2 x 500 ngàn đồng = 1 triệu đồng) + 1 router thu phát wifi đáp ứng số lượng lớn cùng truy cập (1 triệu đồng) + dây điện dẫn đến các bàn trường hợp cần sạc cho máy tính (khoảng 1 triệu). Như vậy, riêng phần chi phí bổ sung cho 1 phòng học sẵn có là khoảng 108 triệu/phòng (chưa tính chi phí bàn ghế, bảng, hệ thống âm thanh,…). Phần mềm nếu chi phí quá lớn có thể tạm thuê một thời gian trong khi tự viết phần mềm hoàn chỉnh. Hiện nay do phần mềm thực tế ảo cho giáo dục còn rất ít nên chưa cần đến kính thực tế ảo, hoặc có thể sử dụng thiết bị lắp điện thoại di động vào để biến thành kính thực tế ảo nếu cần.Chi phí kính khoảng 100 ngàn/cái là chi phí thấp nhưng còn tùy lượng điện thoại di động trang bị kèm theo hoặc sử dụng của học sinh.
2.2.2 Giáo viên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ dạy học.
- Biên soạn bài giảng ngắn gọn dễ hiểu chỉ trình chiếu ít hơn 10 phút.
- Tìm kiếm hoặc biên soạn các phần mềm mô phỏng thích hợp.
- Soạn câu hỏi gợi mở, đặt vấn đề sinh động để tạo niềm say mê hứng khởi hấp thu kiến thức mới của học sinh. Giáo viên tập trung việc định hướng học tập chứ không phải truyền thụ kiến thức.
- Soạn thật kỹ các câu hỏi kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo từng mục tiêu định sẵn của bài để máy tính có được sự đánh giá chính xác học sinh về kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là thái độ. Do mục tiêu này thướng thay đổi do nhu cầu xã hội thay đổi nên phải điều chỉnh thường xuyên.
- Công việc chủ yếu của giáo viên tổ chức và quản lý lớp học. Nhiều việc có thể làm như một cái máy với những công việc được hoạch định sẵn. Tuy nhiên, giáo viên phải chú trọng hỗ trợ tâm lý học sinh. Đây là điều mà máy tính không thể làm được. Giáo viên vẫn giữ vai trò là những “kỹ sư tâm hồn”. Nếu như trước đây giáo viên viện cớ phải dồn thời gian cho việc giảng dạy thì nay máy tính đã hỗ trợ rất nhiều, nên thời gian dư sẽ nhiều hơn cho công việc này. Tất cả những vấn đề tâm lý học sinh đều phải do giáo viên trực tiếp thực hiện.
- Trau dồi giao tiếp ngoại ngữ tốt và kiến thức về các nền văn hóa khác nhau để sử dụng trong trường hợp lớp học cần giao lưu trực tuyến với nước ngoài. 
2.2.3 Học sinh
- Học sử dụng thành thạo thiết bị và phần mềm hỗ trợ học tập.
- Học cách làm việc, giao tiếp với mọi người trong môi trường học tập mới.
- Cũng như giáo viên, học sinh cũng cần có trau dồi khả năng giao tiếp với người nước ngoài trong trường hợp lớp học được mở rộng. Kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng giao tiếp cần được nâng cao.
- Sẵn sàng một tâm lý việc học tập được máy tính kiểm soát gắt gao hơn so với trước đây. Xem việc máy tính đánh giá thường xuyên là việc hỗ trợ giúp cho tự hoàn thiện bản thân hơn là áp lực. Theo khảo sát một số học sinh tại lớp tôi dạy thì học sinh có tâm lý áp lực cao khi học tạo một bị kiểm soát gắt gao như vậy.

Kết luận
Một nhà trường để bảo đảm nguồn đầu tư để trở thành trường thông minh nên cẩn trọng vào hiệu quả đầu tư. Tập trung vào hiệu quả sẽ tránh được lãnh phí vào những đầu tư không cần thiết, gây lãng phí rất lớn. Ngoài ra, vấn đề tâm lý giáo viên và học sinh khi tham gia dạy và học tại lớp học thông minh cũng cần suy xét để tránh việc cả thầy lẫn trò đều “sợ” khi đến lớp. Đây là trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi và kéo ngược  hiệu quả công việc. Bốn rào cản về tài nguyên (trang thiết bị, đường truyền, phần mềm);  về thể chế và hành chính; về đào tạo và kinh nghiệm; và về thái độ và sợ hãi của giáo viên khi sử dụng ICT đã được nghiên cứu [3],[4] và định hướng được khắc phục khá tốt [5] ở New Mexico và Malaysia. Nhưng ở Việt Nam do nhu cầu cần giám sát cao của cha mẹ học sinh đã bổ sung thêm một rào cản rất lớn là áp lực tâm lý với cả học sinh lẫn giáo viên đứng lớp. Cần có những nghiên cứu tìm kiếm giải pháp khắc phục được rào cản tâm lý này trước khi thực hiện. Bởi sự thành công của một công nghệ sẽ không đạt được nếu người dùng không chấp nhận và sử dụng công nghệ đó.
Tạo được một môi trường làm việc phát triển cho mọi người và nhưng phải vận động được mọi người hiểu và cùng thực hiện sẽ bảo đảm được hiệu quả đạt mức cao như kỳ vọng.
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